
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ AN KHÁNH 
 

Số: 1101/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

An Khánh, ngày 19 tháng  8 năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động viên chức, hợp đồng lao động 
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN KHÁNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10 tháng 12 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ về cơ 

cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu 

trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, 

cấp xã;  

Căn cứ Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thành phố;  

Căn cứ Quyết định số 42/2026/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo, nhà 

giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã 

An Khánh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Mỹ Đức I, Trường Tiểu học Mỹ Đức II để 

thành lập Trường Tiểu học An Khánh;  

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 60/TTr-VHXH ngày 

19/8/2026. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Điều động công tác đối với viên chức, hợp đồng lao động thuộc Trường 

Tiểu học Mỹ Đức I, Trường Tiểu học Mỹ Đức II, đến nhận công tác tại Trường Tiểu 

học An Khánh, xã An Khánh kể từ ngày 18/8/2026. Cụ thể: 
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(Danh sách chi tiết kèm theo) 

Các ông (bà) được điều động về Trường Tiểu học An Khánh có trách nhiệm 

nhận và thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan mới theo quy định. 

Điều 2. Giao Hiệu trưởng trường Tiểu học An Khánh triển khai phân công 

nhiệm vụ, ký hợp đồng làm việc đối với viên chức và người lao động theo quy định. 

Điều 3. Lương và các khoản phụ cấp của các ông (bà) được điều động về 

Trường Tiểu học An Khánh do cơ quan mới trả theo giấy thôi trả lương của cơ quan 

cũ và được hưởng theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Trưởng phòng Kinh tế, Hiệu Trưởng trường 

Tiểu học An Khánh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại 

điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TTĐU, TTHĐND (b/c); 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các Phòng, CQ thuộc UBND: 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 
Phạm Thị Hoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ AN KHÁNH 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG  

VỀ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH 

 XÃ AN KHÁNH 

Kèm theo Quyết định số 1101 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân xã An Khánh 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm, sinh 

Chức vụ/chức 

danh, đơn vị công 

tác trước sáp nhập 

Chức vụ/chức 

danh, đơn vị 

công tác sau sáp 

nhập 

Ghi 

chú 

1.  Đỗ Thị Thư 03/01/1977 
Hiệu trưởng, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

An Khánh 

  

2.  Nguyễn Khánh Toàn 19/12/1970  
Hiệu trưởng, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Phó hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

An Khánh 

  

3.  
Hoàng Thị Hồng 

Chinh 
12/08/1972 

Phó Hiệu trưởng,  

trường Tiểu học Mỹ 

Đức II 

Phó hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

An Khánh 

  

4.  Lê Thị Nhụ 29/10/1973 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

5.  Đỗ Thị Huế 13/11/1975 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

6.  
Nguyễn Thị Hồng 

Điệp 
06/10/1980 

Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

7.  Đặng Thị Minh Huế 20/11/1978 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

8.  Nguyễn Thị Vân 10/05/1985 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

9.  Đoàn Văn Đức 10/05/1980  
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

10.  Đỗ Thị Tâm 22/3/1984 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

11.  Phạm Thị Thắm 29/11/1984 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

12.  Trịnh Thị Thu Hạnh 16/2/1983 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 
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13.  Đỗ Thị Quỳnh 19/08/1985 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

14.  Ninh Thị Luyến 20/7/1978 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

15.  Nguyễn Thị Ngoan 26/01/1979 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

16.  Lương Thị Mai Thu 22/12/1988 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

17.  Nguyễn Thúy Hằng 16/12/1985 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

18.  Lê Thị Mùi Hạnh 23/8/1991 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

19.  Đỗ Thị Thu Hương 04/11/1993 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

20.  Trần Thị Hường 16/07/1993 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

21.  Đinh Thị Quân Tuyết 14/08/1986 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

22.  Nguyễn Hoài Trang 06/03/1993 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

23.  Nguyễn Khánh Linh 21/9/1997 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

24.  Nguyễn Thị Mai Anh 29/2/1992 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

25.  Trịnh Thị Vân 02/05/1995 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

26.  Lê Thị Ly 23/07/1992 

Nhân viên Kế toán,  

trường Tiểu học Mỹ 

Đức II  

Nhân viên Kế 

toán,  trường Tiểu 

học An Khánh 

  

27.  
Hoàng Thị Thanh 

Vân 
05/11/1980 

NV Thư viện, trường 

Tiểu học Mỹ Đức II 

NV Thư viện, 

Thiết bị trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

28.  Đỗ Thị Tuyết Nhung 19/03/1979 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 
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29.  Nguyễn Thị Hạnh 02/06/1977 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

30.  Nguyễn Minh Hường 17/10/1993 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

31.  Phạm Thị Thanh Hải 25/05/1997 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

32.  Nguyễn Thị Bẩy 28/05/1972 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

33.  Trần Thị Vui 20/06/1984 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

34.  Đỗ Thị Chúc 30/06/1983 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

  

35.  Nguyễn Thị Hiền 16/10/1978 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

36.  Lê Thị Thanh Luyên 22/12/1979 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

37.  Phạm Thị Hồng Hạnh 20/11/1979 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

38.  Lê Thị Dịu 29/01/1990 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

39.  Phạm Thị Hải Yến 17/03/1995 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

40.  
Nguyễn Thị Tuyết 

Linh 
13/12/1983 

Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

41.  Đỗ Thị Cúc 26/04/1981 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

42.  Lê Thị Hương 12/12/1991 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

43.  Nguyễn Thị Tô Mơ 28/10/1988 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

44.  
Trần Thị Minh 

Nguyệt 
13/11/1999 

Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

45.  Ngô Ngọc Anh 16/10/1995 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 
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46.  Nguyễn Thị Hải 11/01/1977 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

47.  Trịnh Thị Thu Hương 21/08/1986 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

48.  Đỗ Thị Miền 01/05/1972 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

49.  Nguyễn Thu Thủy 10/09/1981 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

50.  Phạm Doãn Hải 21/4/1987  
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

51.  Dương Thị Thúy Nga 16/12/1982 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

52.  Đỗ Thị Thơ 08/02/1983 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

53.  Nguyễn Hồng Duyên 30/11/1984 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

54.  Vũ Tiến Thành  02/07/1980 
Giáo viên, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

Giáo viên trường 

Tiểu học An 

Khánh 

 

55.  Ngô Thị Hương 21/08/1980 
NV Thư viện, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

NV Thư viện 

trường Tiểu học 

An Khánh 

 

56.  Nguyễn Thị Dịu 10/08/1987 
NV kế toán, trường 

Tiểu học Mỹ Đức I 

NV kế toán 

trường Tiểu học 

An Khánh 

 

Tổng số 56 người (biên chế 56, HĐLĐ 0 người) 
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